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	STT
	Tên hàng hóa
	Tiêu chí kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	
	
	
	

	 
	Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm ung thư cổ tử cung

	1
	Kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung công nghệ màng lọc
	Kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung công nghệ màng lọc. Kít bao gồm: 01 lọ dung dịch đệm bảo quản chứa Methanol để báo quản tế bào; 01 màng lọc để lọc tế bào và dán tế bào lên lam kính; 01 lam kính: làm bằng thủy tinh, tích điện trái dấu với tế bào để giữ tế bào bám dính trên bề mặt lam kính; 01 Chổi lấy mẫu tế bào: làm bằng nhựa PE. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE và  ISO 13485
	Kit
	6.000
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PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:	Đơn vị tính: VNĐ
	STT
	Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT(thông tư 04)
	Tên hàng hóa
	Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa
	Thông số kĩ thuật cơ bản
	Số đăng ký  lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VAT)
	Hãng chủ sở hữu
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do
	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)
	Phân nhóm theo TT 14/2020
	 Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất  
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Giá trúng thầu 
	Số QĐ phê duyệt trúng thầu
	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu
	Đơn vị ra quyết định
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Ghi chú: 
(09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.
Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
	
	Ngày……..tháng……..năm……..
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




